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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:          /2026/TT-BCA
	  Hà Nội, ngày       tháng     năm 2026


 
THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành các quy định về chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng 
Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 85/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 355/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tư pháp người chưa thành niên về áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, thi hành án phạt tù tại trại giam và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về thời điểm, trình tự xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng cho học sinh quy định tại Điều 110 Luật Tư pháp người chưa thành niên, thẩm định hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; hướng dẫn tiêu chí về xếp loại thi đua của học sinh để xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng với:

1. Học sinh đang chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo khoản 2 Điều 36 Luật Tư pháp người chưa thành niên và học sinh đang tiếp tục chấp hành quyết định áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đã có hiệu lực trước ngày 01 tháng 01 năm 2026 theo quy định chuyển tiếp tại Điều 179 Luật Tư pháp người chưa thành niên.
2. Trường giáo dưỡng, cơ quan quản lý trường giáo dưỡng.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng.
Điều 3. Thời điểm xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng
1. Đối với học sinh có thời hạn từ 9 tháng đến 24 tháng, việc xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được thực hiện mỗi năm 03 đợt, vào các dịp: Tết Dương lịch, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc khánh 02/9. Năm để xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đó.
Mốc để tính thời gian học sinh đã chấp hành tại trường giáo dưỡng đợt Tết Dương lịch là ngày 01/12, đợt 30/4 là ngày 01/4 và đợt 02/9 là ngày 01/8.
Trường hợp học sinh có thời hạn từ 6 đến 7 tháng, tính đến thời điểm xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định tại khoản này mà thời hạn còn lại tại trường giáo dưỡng không đủ để thực hiện trình tự xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn đúng đợt thì tổ chức xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn sau khi học sinh đã chấp hành được một phần hai thời hạn.
2. Học sinh đã chấp hành được một phần hai thời hạn, chưa có đủ kỳ xếp loại khá trở lên theo tiêu chí tại Điều 4 Thông tư này nhưng lập công thì thời điểm được xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn ngay sau khi có văn bản xác nhận về việc lập công của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp học sinh đã lập công trước khi chấp hành được một phần hai thời hạn thì thời điểm xét thực hiện theo quy định tại khoản 1.
Điều 4. Tiêu chí để xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng
1. Học sinh đã chấp hành được một phần hai thời hạn, được xếp loại từ khá trở lên, chấp hành nghiêm pháp luật, Nội quy trường giáo dưỡng, tích cực học tập, lao động, rèn luyện hoặc đã lập công; học sinh trước đó đã xếp loại kém hoặc trung bình nhưng có quá trình phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện tích cực, được xếp loại từ khá trở lên, đã lập công được xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn khi có đủ kỳ xếp loại thi đua từ khá trở lên, cụ thể như sau:
a) Học sinh có thời hạn từ 21 tháng đến 24 tháng cần có ít nhất 03 quý liền kề thời điểm xét được xếp loại khá, tốt và thời gian từ kỳ xếp loại quý gần nhất đến thời điểm xét được nhận xét, đánh giá, xếp loại khá, tốt hoặc có ít nhất 04 quý liền kề thời điểm xét được xếp loại khá và thời gian từ kỳ xếp loại quý gần nhất đến thời điểm xét được nhận xét, đánh giá, xếp loại khá;
b) Học sinh có thời hạn từ 18 tháng đến 20 tháng cần có ít nhất 02 quý liền kề thời điểm xét được xếp loại khá, tốt và thời gian từ kỳ xếp loại quý gần nhất đến thời điểm xét được nhận xét, đánh giá, xếp loại khá, tốt hoặc ít nhất 03 quý liền kề thời điểm xét được xếp loại khá và thời gian từ kỳ xếp loại quý gần nhất đến thời điểm xét được nhận xét, đánh giá, xếp loại khá;
c) Học sinh có thời hạn từ 08 tháng đến 17 tháng cần có ít nhất 01 quý liền kề thời điểm xét được xếp loại tốt và thời gian từ kỳ xếp loại quý gần nhất đến thời điểm xét được nhận xét, đánh giá, xếp loại tốt hoặc ít nhất 02 quý liền kề thời điểm xét được xếp loại khá và thời gian từ kỳ xếp loại quý gần nhất đến thời điểm xét được nhận xét, đánh giá, xếp loại khá;

d) Học sinh có thời hạn từ 06 tháng đến 07 tháng cần có ít nhất 1 tháng liền kề thời điểm xét được xếp loại tốt, thời gian từ khi xếp loại tháng đến khi xét được nhận xét, đánh giá loại tốt hoặc có ít nhất 02 tháng xếp loại khá (đối với học sinh chưa được xếp loại quý) hoặc 01 quý liền kề thời điểm xét được xếp loại khá, thời gian từ khi xếp loại quý đến khi xét được nhận xét, đánh giá loại khá.
2. Học sinh không có đủ kỳ xếp loại tháng quy định tại các điểm a, b, c khoản 1; học sinh có thời hạn từ 6 tháng đến 7 tháng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này có ít nhất 01 tháng khá nhưng lập công theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 355/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ thì được xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn.
Điều 5. Hội đồng xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, Tiểu ban xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng
1. Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định thành lập Hội đồng xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, thành phần Hội đồng gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng trường giáo dưỡng;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách công tác giáo dục;

c) Các ủy viên là các Phó Hiệu trưởng, Đội trưởng các đội chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc trường giáo dưỡng;

d) Ủy viên, thư ký là Đội trưởng Đội Giáo vụ, hồ sơ.

2. Đối với trường giáo dưỡng có từ 02 phân hiệu trở lên thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng thành lập tại mỗi phân hiệu một Tiểu ban xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn cho học sinh, thành phần Tiểu ban gồm:
a) Trưởng phân hiệu làm Trưởng tiểu ban;

b) 01 Phó Trưởng phân hiệu làm Phó Trưởng tiểu ban;

c) Các ủy viên là Phó Trưởng phân hiệu khác và đại diện các cán bộ làm công tác giáo vụ, dạy văn hóa, y tế, bảo vệ, dạy nghề tại phân hiệu;

d) Ủy viên, thư ký là cán bộ làm công tác giáo vụ.

3. Trường hợp trường giáo dưỡng chưa bố trí đủ chức danh theo quy định tại Điều này hoặc có thay đổi về tổ chức bộ máy thì người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng sẽ quyết định thành phần tham gia Hội đồng, Tiểu ban phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy thực tế của đơn vị.
4. Hội đồng và Tiểu ban xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Cuộc họp được tổ chức khi có ít nhất hai phần ba ủy viên có mặt.
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng tiểu ban vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Trưởng tiểu ban chủ trì cuộc họp.
Điều 6. Trình tự xét, lập hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

1. Trước thời điểm các mốc để tính thời gian học sinh đã chấp hành tại trường giáo dưỡng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này ít nhất là 05 ngày làm việc, Giáo viên chủ nhiệm rà soát số học sinh trong đội, tổ chấp hành được ít nhất một phần hai thời hạn, hướng dẫn học sinh viết đơn đề nghị được chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, sau đó tổ chức sinh họp đội, tổ học sinh. Đối với học sinh có thời hạn từ 6 đến 7 tháng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này, Giáo viên chủ nhiệm căn cứ kế hoạch công tác của trường giáo dưỡng để đề xuất tổ chức họp đội, tổ học sinh. Tại cuộc họp, Giáo viên chủ nhiệm thông qua kết quả rà soát, danh sách học sinh để học sinh tự liên hệ, bổ sung nếu chưa có tên trong danh sách. Tập thể học sinh thảo luận, phát biểu ý kiến đối với các học sinh trong danh sách do Giáo viên chủ nhiệm dự kiến và biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Cuộc họp phải được lập thành biên bản, có chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm và học sinh ghi biên bản. 
2. Dựa trên kết quả họp đội, tổ học sinh, Giáo viên chủ nhiệm hoàn chỉnh danh sách học sinh, biên bản họp và các tài liệu liên quan chuyển đến bộ phận giáo vụ để báo cáo Tiểu ban xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng của phân hiệu (đối với trường giáo dưỡng có phân hiệu) hoặc chuyển đến Đội giáo vụ, hồ sơ để báo cáo Hội đồng xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài liệu do Giáo viên chủ nhiệm chuyển đến, Tiểu ban xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng phải tổ chức họp. Giáo viên chủ nhiệm đội, tổ học sinh tham gia họp Tiểu ban và trực tiếp báo cáo, giải trình những vấn đề mà các thành viên dự họp nêu ra đối với danh sách học sinh đội, tổ do mình chủ nhiệm. Cuộc họp của Tiểu ban phải được lập thành biên bản. Danh sách học sinh đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số ủy viên Tiểu ban dự họp biểu quyết đồng ý. Trường hợp danh sách học sinh còn ý kiến khác của các ủy viên, Trưởng Tiểu ban báo cáo Hội đồng xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Căn cứ kết quả họp, Tiểu ban hoàn thiện hồ sơ, danh sách học sinh được đề nghị, danh sách học sinh không được đề nghị và các tài liệu liên quan chuyển đến Đội Giáo vụ, hồ sơ để rà soát, nghiên cứu trước khi báo cáo Hội đồng xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài liệu do Giáo viên chủ nhiệm hoặc Tiểu ban chuyển đến, Hội đồng xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng phải tổ chức họp. Giáo viên chủ nhiệm tham gia cuộc họp, trực tiếp báo cáo hoặc Trưởng tiểu ban báo cáo, giải trình những vấn đề mà các ủy viên dự họp nêu ra. Danh sách học sinh không được thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban trước đó phải được đưa ra thảo luận, xem xét trước khi Hội đồng tiến hành biểu quyết, cuộc họp Hội đồng phải được lập thành biên bản. Danh sách học sinh đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số ủy viên dự họp biểu quyết đồng ý. Trong thời gian từ khi Giáo viên chủ nhiệm đề nghị đến khi Tiểu ban hoặc Hội đồng họp, nếu học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm Nội quy trường giáo dưỡng thì Giáo viên chủ nhiệm đội, tổ có văn bản đề nghị rút ra khỏi danh sách họp xét.
Căn cứ kết quả họp Hội đồng, Đội trưởng Đội Giáo vụ, hồ sơ hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 110 Luật Tư pháp người chưa thành niên, báo cáo Hiệu trưởng trường giáo dưỡng để gửi công văn đề nghị Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an.
Điều 7. Thẩm định hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng
1. Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, thành phần Hội đồng gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng được phân công phụ trách công tác giáo dục học sinh trường giáo dưỡng;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng phòng Phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, hướng dẫn công tác giáo dục học sinh trường giáo dưỡng, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;
c) Ủy viên là đại diện lãnh đạo Phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, hướng dẫn công tác giáo dục học sinh trường giáo dưỡng hoặc đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng do Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an quyết định;
d) Ủy viên, thư ký là 01 cán bộ Phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, hướng dẫn công tác giáo dục học sinh trường giáo dưỡng.

2. Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc  chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng có nhiệm vụ:

a) Giúp Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an hướng dẫn việc lập hồ sơ, danh sách và xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục trường giáo dưỡng;
b) Thẩm định tài liệu có trong hồ sơ đề nghị quy định tại khoản 2 Điều 110 Luật Tư pháp người chưa thành niên do các trường giáo dưỡng gửi đến và các nội dung có liên quan, bảo đảm việc thống nhất thi hành pháp luật giữa các trường giáo dưỡng, quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh;
c) Hướng dẫn các trường giáo dưỡng hoàn thiện hồ sơ, danh sách, gửi văn bản đề nghị Tòa án nhân dân khu vực nơi có trường giáo dưỡng xem xét, quyết định chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng cho học sinh hoặc có văn bản đề nghị rút học sinh ra khỏi danh sách trước đó đã đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.
3. Cuộc họp Hội đồng được tổ chức khi có ít nhất hai phần ba ủy viên có mặt. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thẩm định vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài liệu do trường giáo dưỡng gửi đến, Hội đồng Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an phải tổ chức họp. Chủ tịch Hội đồng có thể mời đại diện của trường giáo dưỡng đã gửi hồ sơ, tài liệu đến tham gia cuộc họp trong trường hợp cần thiết để làm rõ những vấn đề mà các thành viên dự họp nêu ra. 
5. Căn cứ kết quả họp, Hội đồng thẩm định gửi văn bản thông báo danh sách các hồ sơ đủ điều kiện, không đủ điều kiện đến trường giáo dưỡng để hoàn thiện thủ tục, đề nghị Tòa án nhân dân khu vực nơi có trường giáo dưỡng xem xét, quyết định chấm dứt trước thời hạn cho học sinh.

Điều 8. Gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản thông báo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng gửi văn bản, kèm theo danh sách học sinh đề nghị Tòa án có thẩm quyền nơi có trường giáo dưỡng xem xét, quyết định. 
2. Trong thời gian Hội đồng thẩm định tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, nếu học sinh có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Nội quy trường giáo dưỡng bị xử lý kỷ luật, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng có văn bản gửi Hội đồng thẩm định về việc rút hồ sơ học sinh ra khỏi danh sách thẩm định. Trong thời gian Tòa án nhân dân khu vực nơi có trường giáo dưỡng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xem xét, chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, nếu học sinh vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Nội quy trường giáo dưỡng bị xử lý kỷ luật, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng kịp thời có văn bản gửi Tòa án khu vực đề nghị loại học sinh ra khỏi danh sách xem xét, quyết định chấm dứt trước thời hạn.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …. năm 2026.
2. Thời điểm xét, đề nghị giảm thời hạn cho học sinh đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại Điều 112 Luật Xử lý vi phạm hành chính và mốc để tính thời gian học sinh đã chấp hành áp dụng theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Thông tư này.
2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo bằng văn bản về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) để được hướng dẫn./.

	 Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ;
- Công an các tỉnh, thành phố;
- Trường giáo dưỡng;
- Công báo;
- Lưu: VT, V03, C10(100b).
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